DANH SÁCH ĐƠN VỊ SẢN XUẤT, CUNG ỨNG PPE
(Phụ lục kèm theo Công văn số              /BYT-TB-CT ngày    /    /2021)
(Số liệu cập nhật tính đến ngày 08/08/2021)
I. Khẩu trang N95 (hoặc tương đương): 
	TT
	Đơn vị sản xuất
	Địa chỉ sản xuất
	Tỉnh/
Thành phố
	Số phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn
	Tiêu chuẩn nhà sản xuất báo cáo[footnoteRef:1] [1:  Tiêu chuẩn sản phẩm do nhà sản xuất báo cáo;] 

	Tên thương mại sản phẩm
	Chủng loại / Mã sản phẩm
	Kết quả kiểm tra đánh giá sản phẩm[footnoteRef:2] [2:  Kết quả kiểm tra đánh giá sản phẩm do nhà sản xuất báo cáo và cung cấp tài liệu chứng minh;] 

	Năng lực sản xuất (chiếc/ ngày)
	Số lượng tồn kho hiện tại (chiếc)
	Liên hệ
	Giá bán công bố (đồng)[footnoteRef:3] [3:  Giá bán công bố do nhà sản xuất báo cáo số liệu online cập nhập liên tục, đề nghị liên hệ với đơn vị cung ứng để cập nhập giá hiện tại.] 

	

Ghi chú

	1
	Công ty TNHH NTI VINA
	Số 33, đường 7, KCN VSIP II, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương
	Bình Dương
	210000049/PCBA-BD
	KMOEL-2017-64
	Khẩu trang y tế VN95 (Medical mask VN95)
	SG9010V
	1. Đánh giá tiêu chuẩn KMOEL-2017-64 bởi KOSHA (Cơ quan an toàn nghề nghiệp và sức khỏe Hàn Quốc) 
2. Đánh giá khẩu trang y tế Theo TCVN 8389-1:2010 (GCN thử nghiệm của Viện TTB)
	15,000
	15,000
	Ông Bùi Anh Tú
0988000405
	15,400 VNĐ/chiếc
	

	2
	Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh học y tế
	31 Ngô Thời Nhiệm, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh
	200002167/PCBA-HCM
	TCCS


	KHẨU TRANG Y TẾ 3D Coop Select
	VTTH008/VTTH008
	1. Theo TCVN 8389-1:2010
(GCN thử nghiệm của Viện TTB);
2. Theo tiêu chuẩn NIOSH 42 CFR - 84:1995 (Kết quả thử nghiệm của Trung tâm an toàn lao động).
	42,000
	0
	Bà Vũ Thị Vân Khánh
0909244296
	24,200 VNĐ/ túi 5 chiếc
	
- Chất lượng tốt
-Nghiên cứu dùng cho tầng 1-2, 
-giá tốt

	3
	Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân
	Lô II-8.3 Khu công nghiệp Quế Võ 2, Xã Ngọc xá, H. Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh.
	Bắc Ninh
	210000013/PCBA-BN       210000052/PCBA-BN
	02/21/TCCS-YTTA/
Niosh 42 CFR-84:1995  
N95 /
EN 149:2001 FFP2
N95 / EN 149:2001 FFP2    N95/TCVN 8389-2:2010
	Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)
	DOUBLE SAFE DS-N95/DS-N95
	1. Theo TCVN 8389-1:2010
(GCN thử nghiệm của Viện TTB);
2. Theo tiêu chuẩn BS EN 14683:2019 (Phiếu kiểm nghiệm của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia);
3. Theo tiêu chuẩn EN 149:2001 (Phiếu thử nghiệm của Trung tâm an toàn lao động)
4. Phiếu kiểm nghiêm theo tiêu chuẩn NIOSH 42 CFR-84-1995 Trung tâm an toàn lao động.
	50,000
	100,000
	Ngô Trọng Đức
0912816097
	Loại đeo tai:       7,000 VNĐ/chiếc Loại đeo qua đầu: 14,000 VNĐ/chiếc. Loại N95+ TCVN 8389:2:2010: 16,000 VNĐ/chiếc
	

	4
	Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Thịnh Long
	B14- Dự án khu hỗn hợp TTTM, dịch vụ công cộng, văn phòng và nhà ở để bán, Số 108 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Hà Nội
	200000939/PCBA-HN

	TCCS TCVN 8389-1: 2010
	Khẩu trang Y tế N95 Promask 

	N95 Promask
	1. Theo TCVN 8389-1:2010 (GCN thử nghiệm của Viện TTB)
2. Theo tiêu chuẩn Niosh 42CFR84 (Kết quả thử nghiệm của Nelson Lab)
3. Theo tiêu chuẩn ASTM đạt Class 3 (Kết quả thử nghiệm của SGS) 
4. Theo tiêu chuẩn FFP2 (Kết quả thử nghiệm EN 149: 2001+ A1:2009 của test SGS)
	100,000
	1,000,000
	Bà Hoàng Thị Châm
0989558697
	N95 Promask: 25,000 VNĐ/chiếc; Filtering half mask Promask: 25,000 VNĐ/chiếc; N95 Promask van: 30,000 VNĐ/chiếc; 
N95 Promask Dây đeo qua đầu: 35,000 VNĐ/ chiếc (Có giá hỗ trợ phòng chống COVID-19)
	-Đè nghị gửi cái này: 2. Theo tiêu chuẩn Niosh 42CFR84 (Kết quả thử nghiệm của Nelson Lab)

-Giá hợp lý
-Dùng cho tầng  2-3, nếu giá tốt và nguyen liệu sản xuất giống gửi đi test Nelson Labs

	5
	Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco
	12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
	Đà Nẵng
	200000032/PCBA-ĐNa
	- TCVN 8389-2:2010; - TCVN 7312: 2003; - EN 149:2001 + A1:2009; - NIOSH -42 CFR Part 84 and TEB-APR-STP-005; - NIOSH -42 CFR Part 84 and TEB-APR-STP-0007 và TEB-APR-STP-0003. - CE
	Khẩu trang y tế (thông thường, phòng nhiễm khuẩn, phòng độc hóa chấtm N95)

	KCK3D5PLYKV (N95)
	1/ Theo TCVN 8389-2:2010 (GCN thử nghiệm của VTTB&CTYT - 338320/VTTB-ĐGCL); 2/ Theo TCVN 7312: 2003 (GCN thử nghiệm của TTATLĐ - 962.1/08/2020/CQHH - TN); 3/ Theo EN 149:2001 + A1:2009 (GCN thử nghiệm của TTATLĐ - 1213/10/2020/CQHH - TN); 4/ Theo EN 149:2001 + A1:2009 (GCN thử nghiệm của TuvSud -GGN/T(A)/20/017562/1-2A1ADD1); 5/ Theo NIOSH -42 CFR Part 84 and TEB-APR-STP-0059 (GCN thử nghiệm của Nelson - 1376432-S01); 6/ Theo NIOSH -42 CFR Part 84 and TEB-APR-STP-0007 và TEB-APR-STP-0003 (GCN thử nghiệm của Nelson - 1376433-S01);
	50,000
	150,000
	Bà Huỳnh Thị Li Li 0934890306
	- Loại đeo tai: 16.000 VND/chiếc

- Loại quàng đầu: 19.000 VND/chiếc

	
- Giá khá cao
- Ưu tiên dùng cho vòng 3-4
- Đảm bảo chất lượng được

	6
	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành
	Lô 52,53,54 Đường N3 Cụm Công nghiệp An Xá, P. Mỹ Xá, Thành phố Nam Định
	Nam Định
	210000007/PCBA-NĐ
	TCCS
TCVN 8389-1:2010
BS EN 14683:2019
	Khẩu trang y tế AN95
	AN95
	1. Theo TCVN 8389-1:2010
(GCN thử nghiệm của Viện TTB);
2. Theo tiêu chuẩn BS EN 14683:2019 (Phiếu kiểm nghiệm của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia);
3. Theo phương pháp NIOSH TEB-APR-STP-0059 (Kết quả thử nghiệm của Công ty TNHH SGS Việt Nam).
	5,000
	10,000
	Vũ Thị Vân
0979290346
	8,000 ~
12,000 VNĐ/chiếc
	

	7
	Viện Công nghệ môi trường và Biến đổi khí hậu
	Tầng 21, Tòa nhà Captal Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Hà Nội
	200001984/PCBA-HN
	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001, FDA, NiOSH,
EN 149/FFP2, 
EN 14683/IIR,
ASTM F2100/Level 3
	Khẩu trang y tế N95
	N95
	1/ Theo TCVN 8389-2:2010 (GCN thử nghiệm của VTTB&CTYT
2/ Theo ISO 9001:2015 (GCN 20.13612-QMS/TTP của công ty cổ phần chứng nhận giám định TTP)
3/ Theo ISO 13485:2916
4/ Theo EN 149:2001+ A1:2009
5/CE, FDA
6/ NiOSH-42-CFR84 số 825.2/07
	200,000
	500,000
	Bà Nguyễn Thị Nhớ
0397047999 ,0972350708, 0829160214 Mail Viencnmtvabdkh@gmail.com
	5000 VNĐ - 8.000 VNĐ/ chiếc
	

	8
	Công ty Cổ phần Y tế EcomMed
	95B-97-99 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TPHCM
	TPHCM
	210000077/PCBA-HCM
	TCCS ISO 13485:2016 ISO 9001:2015 CE FDA, TCVN 8389-1:2010 EN 14683-2016
	Ecom Med VN-N95
	KT 5 lớp
	1. Theo TCVN 8389-1:2010 (GCN thử nghiệm của VTTB&CTYT - Số 03921/VTTB-ĐGSPH); 2. Theo EN 14683-2016 (Kết quả kiểm nghiệm của VKNAN & VSTPQG Số 36587/PKN-VKNQG)
	50,000
	500,000
	Bà Phạm Phương Anh 0918293909
	6,000 VNĐ/chiếc
	

	9
	Công ty TNHH Nanocare R&D
	Thôn Xuân Lai- Xã Xuân Lai-Huyện Gia Bình- Tỉnh Bắc Ninh
	Bắc Ninh
	
210000050/PCBA-BN

	TCCS; 
8389-2:2010; EN 14683
	Khẩu trang y tế (NanoQ)
	NaNoQ
	Theo TCVN 8389-2:2010 (Giấy CNTN 022721/VTTB&CTYT) Theo ISO 13485: 2016; EN 1463:2019 ( theo GCNTN 6520/VTTB&CTYT); Theo CNTN tại công ty Nelson Lab số1347116 S01 USA
	100,000
	100,000
	Ông: Nguyễn Bình Phương 0913358337
	8,000 VNĐ/chiếc
	- Kiểm tra lại cái này: Theo CNTN tại công ty Nelson Lab số1347116 S01 USA
- Giá tốt thì mua
- Dùng cho vòng 2-3

	10
	Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại HẠNH MINH
	Số 1/46, KP 3, Phường Tam Hòa, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	Đồng Nai
	210000020/PCBA-ĐN
	TCVN 8389-1:2010, NIOSH 42 CFR 84 ISO13485, CE
	Khẩu trang y tế (N95)
	TKT-N95
	1. Theo TCVN 8389-1:2010 (GCN thử nghiệm của VTTB&CTYT - 332920/VTTB-ĐGCL); 2. Theo NIOSH -42 CFR Part 84 and TEB-APR-STP-0059 (GCN thử nghiệm của SGS - VNHL-2008016192HG);
	10000
	29000
	Phạm Anh Tuấn
0913732180
	12,000 VNĐ/chiếc
	

	11
	Công Ty Cổ phần dược phẩm Tenamyd
	LÔ 17, đường số 3, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM
	TPHCM
	200001486/PCBA-HCM
	TCVN 8389-1, TCVN 8389-2 FFP2 NR - CE 1463 (EN 149:2001 +A1: 2009), N95 - EUA 202602, ISO 13485, ISO 9001 EN 14683
	TENAMYD FM -N95
	YCKTC13
	TCVN 8389-1 theo phiếu đánh giá số : 20G15TND0861101 của Vinacontrol, TCVN 8389-2 theo phiếu đánh giá số : 20G02GND02602-01,20G02GND02602-03,20G02GND02602-04,20G02GND02602-05 của Vinacontrol. FFP2 NR, EN 149:2001 +A1:2009 theo báo cáo đánh giá số: SL52035286139601 TX của SGS Lab, CE 1463 module B theo phiếu đánh giá số: CW/PPER/35/11/2020, CE 1463 module C theo phiếu đánh giá số: CW/PPER/51/12/2020,EUA 202602, kết quả đánh giá kháng giọt bắn theo đánh giá của Cambridge
	200,000
	5,000,000
	Ông Lã Thành Lê - 0938150575
	15 000đ / cái
	



· Các trung tâm đánh giá uy tín nhất trên thế giới với khẩu trang là Nelson Labs.
· [bookmark: _GoBack]Các chứng nhận, SGS, ISO, hay các tổ chức khác uy tín không cao và độ tin cậy không bằng Nelson labs
